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Tháng 1 năm2020

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 11

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

1 1 thángTháng

An Giang 44.984.982 44.984.982 12.798.906 12.798.906

Bà Rịa - Vũng Tàu 240.129.923 240.129.923 425.309.026 425.309.026

Bắc Cạn 451.007 451.007 43.397 43.397

Bắc Giang 657.210.344 657.210.344 691.764.362 691.764.362

Bạc Liêu 32.686.888 32.686.888 4.440.230 4.440.230

Bắc Ninh 2.047.395.821 2.047.395.821 2.532.439.299 2.532.439.299

Bến Tre 84.900.392 84.900.392 27.187.581 27.187.581

Bình Định 83.187.970 83.187.970 16.791.459 16.791.459

Bình Dương 1.843.067.899 1.843.067.899 1.391.076.569 1.391.076.569

Bình Phước 186.265.837 186.265.837 87.637.801 87.637.801

Bình Thuận 45.383.994 45.383.994 47.906.331 47.906.331

Cà Mau 43.420.391 43.420.391 3.173.927 3.173.927

Cần Thơ 112.446.964 112.446.964 20.416.919 20.416.919

Cao Bằng 1.282.243 1.282.243 428.442 428.442

Đà Nẵng 108.431.934 108.431.934 85.911.769 85.911.769

Đắc Nông 4.070.375 4.070.375 1.034.431 1.034.431

Đăk Lăk 82.460.997 82.460.997 25.123.611 25.123.611

Điện Biên 6.958.480 6.958.480 252.412 252.412

Đồng Nai 1.426.540.736 1.426.540.736 999.204.338 999.204.338

Đồng Tháp 70.193.187 70.193.187 28.827.178 28.827.178

Gia Lai 29.579.111 29.579.111 9.494.783 9.494.783

Hà Giang 4.444.003 4.444.003 522.084 522.084

Hà Nam 180.328.731 180.328.731 167.749.600 167.749.600

Hà Nội 1.021.641.146 1.021.641.146 2.213.294.037 2.213.294.037

Hà Tĩnh 61.386.007 61.386.007 151.119.389 151.119.389

Hải Dương 551.165.321 551.165.321 461.916.543 461.916.543

Hải Phòng 1.190.650.103 1.190.650.103 1.027.958.972 1.027.958.972

Hậu Giang 43.246.693 43.246.693 15.953.585 15.953.585

Hòa Bình 36.998.746 36.998.746 38.820.317 38.820.317

Hưng Yên 264.669.062 264.669.062 268.366.128 268.366.128

Khánh Hòa 167.967.002 167.967.002 63.036.191 63.036.191

Kiên Giang 40.508.453 40.508.453 7.282.491 7.282.491
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 11

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

1 1 thángTháng

Kon Tum 31.493.216 31.493.216 3.360.379 3.360.379

Lai Châu 240.529 240.529 2.075.159 2.075.159

Lâm Đồng 31.768.473 31.768.473 8.840.526 8.840.526

Lạng Sơn 82.487.771 82.487.771 35.048.822 35.048.822

Lào Cai 59.907.362 59.907.362 15.698.153 15.698.153

Long An 424.871.673 424.871.673 251.606.267 251.606.267

Nam Định 142.582.678 142.582.678 72.458.059 72.458.059

Nghệ An 59.516.119 59.516.119 56.371.425 56.371.425

Ninh Bình 156.069.182 156.069.182 296.437.011 296.437.011

Ninh Thuận 4.062.938 4.062.938 13.947.726 13.947.726

Phú Thọ 234.693.856 234.693.856 201.299.624 201.299.624

Phú Yên 12.683.287 12.683.287 6.663.524 6.663.524

Quảng Bình 6.776.386 6.776.386 21.623.402 21.623.402

Quảng Nam 87.972.182 87.972.182 131.603.085 131.603.085

Quảng Ngãi 108.865.486 108.865.486 139.589.937 139.589.937

Quảng Ninh 123.685.546 123.685.546 177.319.499 177.319.499

Quảng Trị 15.441.623 15.441.623 16.165.917 16.165.917

Sóc Trăng 56.551.917 56.551.917 7.516.228 7.516.228

Sơn La 947.384 947.384 1.242.595 1.242.595

Tây Ninh 317.710.989 317.710.989 189.920.396 189.920.396

Thái Bình 137.165.968 137.165.968 111.896.311 111.896.311

Thái Nguyên 1.363.450.136 1.363.450.136 1.202.910.672 1.202.910.672

Thanh Hóa 276.851.170 276.851.170 572.230.177 572.230.177

Thừa Thiên - Huế 50.599.707 50.599.707 35.459.262 35.459.262

Tiền Giang 229.867.594 229.867.594 134.107.990 134.107.990

TP Hồ Chí Minh 3.164.593.892 3.164.593.892 3.309.293.336 3.309.293.336

Trà Vinh 25.868.713 25.868.713 186.143.658 186.143.658

Tuyên Quang 4.330.918 4.330.918 5.006.475 5.006.475

Vĩnh Long 38.572.012 38.572.012 16.068.850 16.068.850

Vĩnh Phúc 319.183.963 319.183.963 544.377.476 544.377.476

Yên Bái 11.007.899 11.007.899 6.230.025 6.230.025

2Trang 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

